
II. Danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2021-2022: 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

1 15021957 Nguyễn Thị Phòng 24/10/1997 QH-2015-I/CQ-N INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

2 15022521 Mai Quốc Khánh 31/08/1997 QH-2015-I/CQ-M EMA2012 1 
Sức bền vật liệu và cơ học 
kết cấu 

Lỗi kỹ thuật 

3 16020004 Nguyễn văn Hoan 27/06/1998 QH-2016-I/CQ-M INT1007 1 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

4 16021645 Nguyễn Thị Thanh 25/12/1998 QH-2016-I/CQ-N INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng Lỗi kỹ thuật 

5 17020031 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/08/1999 QH-2017-I/CQ-C-B INT3404 1 Xử lý ảnh Lỗi kỹ thuật 

6 17020357 Lê Việt Long 23/04/1999 QH-2017-I/CQ-M1 EMA2036 1 Cơ học kỹ thuật 1 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

7 18020164 Phạm Thế Anh 20/10/2000 QH-2018-I/CQ-H2 EMA2027 1 Nhập môn cơ điện tử 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

8 18020342 Vũ Trọng Đức 02/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-D INT3303 2 Mạng không dây Lỗi kỹ thuật 

9 18020623 Vũ Thị Thu Hương 01/07/2000 QH-2018-I/CQ-K2 INT3404 3 Xử lý ảnh Lỗi kỹ thuật 

10 18020675 Trần Trọng Nguyễn Khang 28/02/2000 QH-2018-I/CQ-J INT3510 1 
Chuẩn kỹ năng của Công 
nghệ thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

11 18020716 Nguyễn Hồng Khoa 12/01/2000 QH-2018-I/CQ-M2 EMA2006 2 Matlab và ứng dụng Sự cố máy tính 

12 18020915 Nguyễn Quang Minh 09/09/2000 QH-2018-I/CQ-K1 ELT3144 2 Xử lý tín hiệu số Lỗi kỹ thuật 

13 18021070 Trần Lệ Quỳnh 21/08/1999 QH-2018-I/CQ-A-E INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

14 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn 10/02/2000 QH-2018-I/CQ-XD CTE3051 2 Tin học xây dựng Lỗi kỹ thuật 

15 18021163 Nguyễn Phạm Quang Thắng 27/12/2000 QH-2018-I/CQ-K2 ELT3047 2 Kiến trúc máy tính 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

16 18021180 Nguyễn Tiến Thành 18/08/2000 QH-2018-I/CQ-XD CTE2016 1 Hoá đại cương 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

17 18021206 Hồ Văn Thép 19/05/2000 
QH-2018-I/CQ-C-A-
CLC2 

INT3110E 
21 

Phân tích và thiết kế hướng 
đối tượng 

Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

18 18021207 Nguyễn Minh Thi 20/07/2000 QH-2018-I/CQ-C-E INT3109 1 
Thu thập và phân tích yêu 
cầu 

Lỗi kỹ thuật 

19 18021268 Lê Văn Tiến 26/01/1998 QH-2018-I/CQ-A-E AER2009 1 
Cơ học kỹ thuật cho Công 
nghệ Hàng không Vũ trụ 

Bị ốm 

20 18021273 Vũ Ngọc Tiến 02/06/2000 QH-2018-I/CQ-J INT3510 1 
Chuẩn kỹ năng của Công 
nghệ thông tin 

Lỗi kỹ thuật 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

21 18021321 Nguyễn Thành Trung 13/12/2000 
QH-2018-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

ELT3111 20 Hệ thống logic mờ Lỗi kỹ thuật 

22 18021356 Phí Văn Tuân 24/08/2000 QH-2018-I/CQ-K1 ELT3077 1 Hệ thống robot thông minh Lỗi kỹ thuật 

23 19020071 Thân Hoàng Đăng 11/04/2001 QH-2019-I/CQ-J MAT1101 3 Xác suất thống kê Lỗi kỹ thuật 

24 19020301 Trịnh Hoàng 04/06/2001 QH-2019-I/CQ-C-B BSA2002 2 Nguyên lý marketing Lỗi kỹ thuật 

25 19020315 Lê Sỹ Hưng 10/11/2001 QH-2019-I/CQ-J INT3510 1 
Chuẩn kỹ năng của Công 
nghệ thông tin 

Trùng lịch thi GDQP 

26 19020390 Đỗ Hải Phong 09/06/2001 QH-2019-I/CQ-J MAT1101 2 Xác suất thống kê Lỗi kỹ thuật 

27 19020688 Phạm Hoàng Hải 18/03/2001 QH-2019-I/CQ-V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện Lỗi kỹ thuật 

28 19020694 Hồ Minh Hiếu 10/02/2001 QH-2019-I/CQ-V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện Lỗi kỹ thuật 

29 19020705 Lê Thị Huệ 13/01/2001 QH-2019-I/CQ-V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện Lỗi kỹ thuật 

30 19020718 Đỗ Tiến Lợi 19/08/2001 QH-2019-I/CQ-V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện Lỗi kỹ thuật 

31 19020769 Hà Nam Tiến 31/12/2000 QH-2019-I/CQ-V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện Lỗi kỹ thuật 

32 19020773 Vương Thị Thùy Trang 21/10/2001 QH-2019-I/CQ-V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện Lỗi kỹ thuật 

33 19020785 Nguyễn Chí Tùng 23/01/2001 QH-2019-I/CQ-V EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện Lỗi kỹ thuật 

34 19020866 Phạm Xuân Trường 18/09/2001 QH-2019-I/CQ-H EMA2036 21 Cơ học kỹ thuật 1 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

35 19020885 Mai Văn Bộ 29/03/2001 QH-2019-I/CQ-XD CTE3051 1 Tin học xây dựng Sự cố mạng 

36 19020943 Lê Đức Lộc 21/10/2001 QH-2019-I/CQ-XD CTE3051 1 Tin học xây dựng Lỗi kỹ thuật 

37 19020963 Trần Văn Ninh 28/04/2001 QH-2019-I/CQ-XD CTE3051 2 Tin học xây dựng Lỗi kỹ thuật 

38 19020975 Đỗ Trung Tá 26/04/2001 QH-2019-I/CQ-XD CTE3051 2 Tin học xây dựng Lỗi kỹ thuật 

39 19021045 Đỗ Hữu Hiếu 02/04/2001 
QH-2019-I/CQ-M-
CLC2 

EMA2023 21 Kỹ thuật số Lỗi kỹ thuật 

40 19021285 Trần Minh Hoàng 31/01/2001 
QH-2019-I/CQ-C-A-
CLC1 

INT3404 20 Xử lý ảnh 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

41 19021367 Trần Văn Trọng Thành 02/10/2001 
QH-2019-I/CQ-C-A-
CLC1 

INT3404 20 Xử lý ảnh Trùng lịch thi GDQP 

42 19021462 Kiều Quang Hùng 31/05/2001 
QH-2019-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

ELT3057 20 Truyền thông số và mã hóa Lỗi kỹ thuật 

43 19021622 Đặng Ngọc Thạch 27/12/2001 QH-2019-I/CQ-AT EMA2021 1 
Linh kiện bán dẫn và vi 
mạch 

Lỗi kỹ thuật 

44 20020034 Trương Minh Trí 05/03/2002 QH-2020-I/CQ-C-B MAT1101 3 Xác suất thống kê Lỗi kỹ thuật 

45 20020056 Hồ Sỹ Việt Khoa 03/08/2002 QH-2020-I/CQ-C-CLC INT2204 2 Lập trình hướng đối tượng Lỗi kỹ thuật 

46 20020166 Lê Ngọc Ánh 19/12/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT2041 1 Điện tử số Lỗi kỹ thuật 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

47 20020250 Đỗ Mạnh Toàn 05/01/2002 
QH-2020-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

ELT2035 24 Tín hiệu và hệ thống Mất điện 

48 20020251 Nguyễn Đức Trung 14/09/2002 
QH-2020-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

ELT2035 24 Tín hiệu và hệ thống Lỗi kỹ thuật 

49 20020277 Nguyễn Hà An 23/12/2002 
QH-2020-I/CQ-C-A-
CLC1 

ELT2035 24 Tín hiệu và hệ thống Lỗi kỹ thuật 

50 20020396 Trương Minh Đức 18/10/1997 QH-2020-I/CQ-C-C MAT1101 3 Xác suất thống kê Mất điện 

51 20020398 Vũ Văn Hào 16/09/2002 QH-2020-I/CQ-C-B INT2210 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Bị covid 

52 20020398 Vũ Văn Hào 16/09/2002 QH-2020-I/CQ-C-B INT1050 1 Toán học rời rạc Bị cách ly covid 

53 20020417 Đào Quang Huy 29/07/2002 QH-2020-I/CQ-C-D INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng Lỗi kỹ thuật 

54 20020596 Nguyễn Đình Ngọ 20/02/2002 QH-2020-I/CQ-A-T EMA2006 2 Matlab và ứng dụng Sự cố mạng 

55 20020701 Hà Quang Phong 26/12/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT2030 2 Kĩ thuật điện Bị ốm 

56 20020701 Hà Quang Phong 26/12/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT2035 5 Tín hiệu và hệ thống Bị ốm 

57 20020778 Trần Văn Đô 14/09/2002 QH-2020-I/CQ-E EPN2055 1 Điện và Quang 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

58 20020786 Nguyễn Mai Hiếu 06/10/2002 QH-2020-I/CQ-E EPN2055 1 Điện và Quang 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

59 20020794 Trần Văn Hợp 21/03/2002 QH-2020-I/CQ-V EPN2050 1 Vật lý phân tử 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

60 20020834 Hoàng Ngọc Sơn 05/10/2002 QH-2020-I/CQ-V EPN2029 1 Khoa học vật liệu đại cương 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

61 20020912 Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002 QH-2020-I/CQ-H EMA2036 1 Cơ học kỹ thuật 1 Lỗi kỹ thuật 

62 20020935 Nguyễn Văn Thức 27/10/2002 QH-2020-I/CQ-H EMA2006 1 Matlab và ứng dụng Sự cố mạng 

63 20020961 Nguyễn Văn Ba 06/02/2002 QH-2020-I/CQ-XD2 CTE2017 2 
Cơ học kỹ thuật trong xây 
dựng 

Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

64 20021017 Đinh Duy Minh 07/10/2002 QH-2020-I/CQ-XD2 EMA2004 3 Cơ học môi trường liên tục Bị cách ly covid 

65 20021017 Đinh Duy Minh 07/10/2002 QH-2020-I/CQ-XD2 CTE2017 2 
Cơ học trong kĩ thuật xây 
dựng 

Bị cách ly covid 

66 20021172 Vũ Tuấn Nghĩa 08/10/2002 
QH-2020-I/CQ-M-
CLC2 

INT2209 21 Mạng máy tính 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

67 20021313 Trần Thị Huyền Diệu 01/12/2002 
QH-2020-I/CQ-C-A-
CLC2 

INT2204 23 Lập trình hướng đối tượng Bị ốm 

68 20021450 Trần Minh Tiến 12/12/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC BSA2002 20 Nguyên lý marketing Lỗi kỹ thuật 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

69 20021478 Trịnh Công Vinh 27/02/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC INT2204 21 Lập trình hướng đối tượng Lỗi kỹ thuật 

70 21020005 Đào Duy Chiến 23/03/2003 QH-2021-I/CQ-C-C EPN1095 5 Vật lý đại cương 1 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

71 21020019 Nguyễn Châu Khanh 05/06/2003 QH-2021-I/CQ-C-D MAT1093 5 Đại số Lỗi kỹ thuật 

72 21020028 Trần Quang Tài 15/01/2003 QH-2021-I/CQ-C-D MAT1093 5 Đại số Lỗi kỹ thuật 

73 21020032 Đỗ Minh Tuấn 05/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-B MAT1093 3 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

74 21020035 Nguyễn Huy Thái 15/09/2003 QH-2021-I/CQ-C-B MAT1041 4 Giải tích 1 Lỗi kỹ thuật 

75 21020035 Nguyễn Huy Thái 15/09/2003 QH-2021-I/CQ-C-B MAT1093 3 Đại số Lỗi kỹ thuật 

76 21020087 Phạm Thị Diễm Quỳnh 28/11/2003 QH-2021-I/CQ-C-C EPN1095 5 Vật lý đại cương 1 Mất điện 

77 21020151 Nguyễn Công Trình 21/01/2003 QH-2021-I/CQ-K MAT1041 7 Giải tích 1 Bị ốm 

78 21020167 Trần Thị Vân Anh 22/03/2003 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC1 

INT1007 25 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

79 21020178 Nguyễn Anh Duy 22/12/2003 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC2 

MAT1093 26 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

80 21020240 Đỗ Minh Thái 05/07/2003 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC2 

MAT1093 26 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

81 21020280 Trần Đình Tuấn Anh 10/01/2003 QH-2021-I/CQ-C-B INT1008 1 Nhập môn lập trình Lỗi kỹ thuật 

82 21020378 Đỗ Thu Phương 03/09/2003 QH-2021-I/CQ-C-C MAT1041 5 Giải tích 1 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

83 21020406 Nguyễn Công Thiên 14/02/2003 QH-2021-I/CQ-C-D MAT1093 5 Đại số Lỗi kỹ thuật 

84 21020421 Trần Tuấn Việt 16/02/2003 QH-2021-I/CQ-C-D EPN1095 7 Vật lý đại cương 1 Lỗi kỹ thuật 

85 21020421 Trần Tuấn Việt 16/02/2003 QH-2021-I/CQ-C-D MAT1093 6 Đại số Lỗi kỹ thuật 

86 21020425 Phạm Minh Vương 11/07/2003 QH-2021-I/CQ-C-B MAT1093 6 Đại số Lỗi kỹ thuật 

87 21020434 Đinh Việt Hoàng 27/09/2003 QH-2021-I/CQ-K MAT1093 7 Đại số Bị cách ly covid 

88 21020437 Phạm Minh Hùng 29/12/2003 QH-2021-I/CQ-K INT1007 7 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

89 21020443 Trần Đức Hưng 06/04/2003 QH-2021-I/CQ-K INT1007 7 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

90 21020504 Trần Văn Việt 07/04/2003 QH-2021-I/CQ-A-T INT1007 2 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

91 21020507 Hàn Ngọc Minh 19/11/2003 QH-2021-I/CQ-K MAT1093 7 Đại số Lỗi kỹ thuật 

92 21020549 Trần Tuấn Nghĩa 20/06/2003 QH-2021-I/CQ-C-B INT1007 4 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

93 21020595 Nguyễn Xuân Tùng 06/10/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC1 

MAT1093 20 Đại số Lỗi kỹ thuật 

94 21020614 Phạm Hoàng Dũng 03/01/2003 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC1 

INT1007 25 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

95 21020683 
Trương Nguyễn Hoàng 
Dương 

18/09/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

INT1007 29 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

96 21020688 Đỗ Huy 13/07/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC2 

MAT1041 9 Giải tích 1 Lỗi kỹ thuật 

97 21020697 Nguyễn Công Minh 11/02/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

MAT1093 28 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

98 21020715 Nguyễn Kim Huy 17/04/2003 QH-2021-I/CQ-A-T MAT1041 2 Giải tích 1 Sự cố mạng 

99 21020715 Nguyễn Kim Huy 17/04/2003 QH-2021-I/CQ-A-T INT1007 2 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

100 21020730 Nguyễn Thùy Linh 18/03/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC2 

INT1007 30 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

101 21020733 Nguyễn Siêu Phong 11/07/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

MAT1093 28 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

102 21020789 Đinh Văn Thạch 09/11/2002 QH-2021-I/CQ-C-E EPN1095 7 Vật lý đại cương 1 Lỗi kỹ thuật 

103 21020790 Lý Trường Thành 27/07/2003 QH-2021-I/CQ-C-E MAT1093 6 Đại số Lỗi kỹ thuật 

104 21020797 Dương Khánh Toàn 05/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-E EPN1095 7 Vật lý đại cương 1 Lỗi kỹ thuật 

105 21020810 Nguyễn Đức Duy 18/04/2003 QH-2021-I/CQ-A-G INT1007 3 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Sự cố mạng 

106 21020815 Đoàn Hải Đăng 20/02/2003 QH-2021-I/CQ-A-G INT1007 3 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

107 21020875 Vũ Đức Thành 23/10/2003 QH-2021-I/CQ-A-T INT1007 2 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

108 21020943 Nguyễn Thị Thúy 02/07/2003 QH-2021-I/CQ-R MAT1041 8 Giải tích 1 Bị ốm 

109 21020978 Nguyễn Trường Giang 19/06/2003 QH-2021-I/CQ-V MAT1093 3 Đại số Lỗi kỹ thuật 

110 21020985 Nguyễn Trọng Hiếu 06/03/2003 QH-2021-I/CQ-E EPN1095 10 Vật lý đại cương 1 Lỗi mạng 

111 21020987 Nguyễn Sinh Minh Hoàn 10/01/2003 QH-2021-I/CQ-E MAT1093 8 Đại số Lỗi kỹ thuật 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

112 21021003 Bùi Thành Lương 23/08/2001 QH-2021-I/CQ-E MAT1093 3 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

113 21021022 Phạm Minh Quân 13/12/2003 QH-2021-I/CQ-V EPN1095 11 Vật lý đại cương 1 Lỗi kỹ thuật 

114 21021061 Hàn Triết Viên 21/11/2003 QH-2021-I/CQ-E MAT1093 8 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

115 21021067 Vũ Xuân Huy 27/05/2003 QH-2021-I/CQ-E INT1007 9 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

116 21021114 Phạm Minh Quang 16/05/2003 QH-2021-I/CQ-H BSA2002 1 Nguyên lý marketing Lỗi kỹ thuật 

117 21021179 Nguyễn Văn Hiệp 20/12/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 MAT1093 11 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

118 21021191 Phạm Đăng Hùng 12/12/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 MAT1093 11 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

119 21021201 Nguyễn Nam Khánh 10/08/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 MAT1093 11 Đại số Lỗi kỹ thuật 

120 21021203 Nguyễn Duy Linh 09/05/2002 QH-2021-I/CQ-XD2 INT1007 12 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

121 21021214 Trương Nhật Minh 09/11/2003 QH-2021-I/CQ-XD1 INT1007 11 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

122 21021230 Nguyễn Xuân Quý 28/03/2003 QH-2021-I/CQ-XD1 CTE2016 1 Hoá đại cương 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

123 21021247 Lê Minh Tú 22/9/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 EPN1095 13 Vật lý đại cương 1 Bị cách ly covid 

124 21021247 Lê Minh Tú 22/9/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 CTE2016 2 Hoá đại cương Bị cách ly covid 

125 21021247 Lê Minh Tú 22/9/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 INT1007 12 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Bị cách ly covid 

126 21021270 Nguyễn Văn Chất 30/12/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC1 

EPN1095 20 Vật lý đại cương 1 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

127 21021276 Bùi Văn Dương 26/07/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC1 

INT1007 20 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

128 21021286 Đặng Xuân Đăng 17/08/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

INT1007 21 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

129 21021287 Nguyễn Bá Phương Đông 27/09/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC3 

MAT1093 22 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

130 21021346 Nguyễn Đình Nam 21/05/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

INT1007 21 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

131 21021350 Nguyễn Kiều Phong 01/10/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

MAT1041 21 Giải tích 1 Bị cách ly covid 

132 21021364 Trần Công Sơn 18/05/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

INT1007 21 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 
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133 21021377 Nguyễn Phú Trọng 27/05/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC3 

EPN1095 22 Vật lý đại cương 1 Lỗi kỹ thuật 

134 21021382 Trần Tuấn Trường 26/08/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

INT1007 21 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

135 21021390 Nguyễn Thanh Tùng 08/08/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

MAT1093 21 Đại số Lỗi kỹ thuật 

136 21021423 Đỗ Hải Long 23/02/2003 QH-2021-I/CQ-A-E EPN1095 14 Vật lý đại cương 1 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

137 21021428 Nguyễn Trung Nam 04/04/2003 QH-2021-I/CQ-A-E EPN1095 14 Vật lý đại cương 1 Lỗi kỹ thuật 

138 21021467 Nguyễn Hoàng Anh Dũng 26/02/2003 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC1 

INT1007 25 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

139 21021499 Võ Huy Hoàng 29/12/2003 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC3 

INT1007 27 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

140 21021576 Đinh Quang Đức 11/11/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

INT1007 29 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

141 21021582 Nguyễn Văn Hiệp 10/06/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC2 

INT1007 30 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

142 21021589 Nguyễn Thị Thanh Hòa 26/09/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC3 

MAT1093 30 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

143 21021616 Trương Quang Minh 27/06/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

MAT1093 28 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ 
thuật 

144 21021647 Đào Lê Khang Uyn 31/08/2003 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC2 

INT1008 26 Nhập môn lập trình Lỗi kỹ thuật 

145 21021649 Dương Nguyễn Gia Vinh 26/09/2002 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC3 

EPN1095 21 Vật lý đại cương 1 Bị cách ly covid 

146 21021670 Đoàn Minh Châu 01/11/2002 QH-2021-I/CQ-XD2 INT1007 12 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

Lỗi kỹ thuật 

 


